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	Số:  505/QĐ-UBND
	            Quảng Bình, ngày  09  tháng  02 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Phân khu khu vực phát triển đô thị xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/2000.
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 
Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-BXD ngày 23/01/2017 của Bộ Xây dựng về việc công nhận khu vực thị trấn Kiến Giang mở rộng, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV;
Căn cứ Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Kiến Giang đến năm 2035;
Căn cứ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình (kiêm Báo cáo thẩm định) số         

242/TTr-SXD ngày 18/01/2018, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Phân khu khu vực phát triển đô thị xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/2000, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch Phân khu khu vực phát triển đô thị xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/2000.
2. Vị trí, phạm vi ranh giới: Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch phân khu là toàn bộ ranh giới hành chính của xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, có ranh giới được xác định như sau:
- Phía Bắc giáp ranh giới xã Thanh Thủy;

- Phía Nam giáp ranh giới xã Xuân Thủy; 
- Phía Đông giáp ranh giới xã Liên Thủy và thị trấn Kiến Giang;

- Phía Tây giáp ranh giới các xã: Lộc Thủy, Hồng Thủy.
3. Quy mô đất đai: Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 1000,41 ha, trong đó đất xây dựng đô thị là 296,0ha.
4. Tính chất khu vực quy hoạch: Theo đồ án Quy hoạch chung đô thị Kiến Giang đến năm 2035 được duyệt, khu vực xã Phong Thủy được định hướng phát triển thành khu đô thị với các chức năng chủ yếu như: ở đô thị, thương mại dịch vụ, hành chính, y tế, giáo dục,…đồng thời là có vai trò là đơn vị hành chính cấp phường thuộc thị xã Kiến Giang trong tương lai.
5. Quy mô dân số: Theo số liệu thống kê đến tháng 12/2016, dân số của xã Phong Thủy là 7.563 người. Dự báo đến năm 2035 là 9.710 người, trong đó: tăng cơ học là 400 người; tăng tự nhiên là 1.747 người.

6. Nguyên tắc chung
- Tuân thủ theo định hướng tại đồ án Quy hoạch chung đô thị Kiến Giang đến năm 2035 được duyệt, tạo lập hình ảnh không gian kiến trúc đô thị hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển mới, bền vững, hội nhập với sự phát triển của khu vực, tạo đà thúc đẩy quá trình đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế.
- Các khu vực quy hoạch xây dựng mới như: Khu hành chính, khu thương mại dịch vụ, khu văn hóa thể thao, các khu nhà ở đô thị,… cần phải quy hoạch hiện đại, đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại IV.

- Các khu vực hiện hữu cần cải tạo chỉnh trang, hạn chế tối đa việc thay đổi các chức năng, giải phóng mặt bằng,… 
-  Các giải pháp kỹ thuật phải phù hợp với điều kiện tự nhiên như thủy văn, địa chất khu vực quy hoạch và đảm bảo quy chuẩn hiện hành.

- Quy hoạch phải có tính khả thi, đối với các chức năng có thể xã hội hóa trong đầu tư phát triển đô thị thì xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật quy hoạch phải có biên độ dao động nhằm thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư.
7. Các yêu cầu đối với công tác quy hoạch.

- Quy hoạch phân khu phải cụ thể hóa các ý tưởng, định hướng trong đồ án Quy hoạch chung đô thị Kiến Giang đến năm 2035 được duyệt; cần rà soát, tính toán lại các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để có giải pháp phân khu chức năng phù hợp với các tiêu chí về phân loại đô thị theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 25/5/2016, các tiêu chuẩn của Đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 25/5/2016 để nâng cấp xã Phong Thủy thành phường của đô thị loại IV – thị xã Kiến Giang trong tương lai.

- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, hiện trạng sử dụng đất, dân cư, xã hội, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; các quy định của quy hoạch chung, quy hoạch khác có liên quan đến khu vực quy hoạch.

- Đánh giá đất sản xuất nông nghiệp và đất khác để có phương án tổ chức cơ cấu, phân khu chức năng trong quy hoạch.

- Nghiên cứu cải tạo các khu vực hiện hữu, cập nhật các dự án đã có, đánh giá các dự án đang triển khai để cập nhật và có phương án kết nối phù hợp với các khu chức năng quy hoạch.

- Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch.

- Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất với các nội dung sau: Xác định các khu chức năng trong khu vực quy hoạch; Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị về diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và tầng cao bình quân đối với từng ô phố (xác định bởi đường khu vực). Xác định hoặc quy định khoảng lùi công trình đối với các trục đường.
- Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với khu chức năng, trục đường chính, khu vực không gian mở, khu vực điểm nhấn (bố cục không gian kiến trúc toàn khu; các khu vực trọng tâm, khu trung tâm, các tuyến đường chính, các điểm nhấn và các không gian trọng tâm).
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được bố trí đến mạng lưới đường khu vực, bao gồm các nội dung sau: Xác định cốt xây dựng đối với từng khu đất; Xác định mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng; Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật chi tiết; Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn điện; vị trí, quy mô các trạm điện phân phối; mạng lưới đường dây trung thế và hệ thống chiếu sáng đô thị; Xác định nhu cầu và mạng lưới thông tin liên lạc; Xác định tổng lượng nước thải và rác thải; mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước thải, chất thải.

- Xác định chương trình đầu tư ưu tiên, dự án chiến lược.

- Đánh giá môi trường chiến lược.

- Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu.
8. Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chính: Xác định cụ thể trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch phân khu đảm bảo phù hợp với đồ án Quy hoạch chung đô thị Kiến Giang đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 14/10/2016; tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành.
9. Thành phần hồ sơ
9.1. Hồ sơ quy hoạch (08 bộ in màu, riêng Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất 10 bản), mỗi bộ gồm:
- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất tỷ lệ 1/2.000-1/5.000;

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000;
- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.

- Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000;
- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000;
- Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000;
- Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000;
- Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000;
- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000;
- Các bản vẽ về đánh giá môi trường chiến lược. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình thích hợp;
- Dự thảo quy định quản lý theo quy hoạch;

- Thuyết minh, tờ trình xin phê duyệt;

-  Đĩa CD hoặc USB chứa file bản vẽ dưới dạng file cad.
9.2. Hồ sơ khảo sát (02 bộ), mỗi bộ gồm:
- Phương án kỹ thuật – dự toán được chủ đầu tư phê duyệt.

- Báo cáo tổng kết kỹ thuật công trình khảo sát (bao gồm: bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1,0m, bảng cung cấp tọa độ, cao độ VN2000 và thuyết minh).

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

- Đĩa CD hoặc USB chứa file bản vẽ khảo sát dưới dạng file CAD.
10. Chi phí và nguồn vốn thực hiện

10.1. Dự toán chi phí
a. Chi phí khảo sát địa hình.

                           430.531.194 đồng.
Trong đó:

+ Chi phí khảo sát địa hình trước thuế:  
               
      317.138.871 đồng;
+ Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát địa hình trước thuế:           9.514.166 đồng;
+ Thuế VAT:
           



                   32.665.304 đồng;
+ Chi phí giám sát khảo sát:                        
                   12.913.895 đồng;
+ Chi thẩm định bản đồ KSĐH:                           
          4.886.252 đồng;
+ Chi phí kiểm tra nghiệm thu khảo sát:                               3.257.501 đồng;
+ Chi phí mua mốc tọa độ, cao độ nhà nước:                          660.000 đồng;
b. Chi phí lập quy hoạch.


                
1.372.504.045 đồng.
Trong đó:

+ Chi phí lập đồ án quy hoạch:     
          

      979.925.760 đồng;
+ Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch:     
     

        78.004.273 đồng;
+ Thuế VAT:
           

      


      105.793.003 đồng;
+ Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch:


        74.084.570 đồng;
+ Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch:

        15.600.855 đồng;
+ Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch:  
        70.099.296 đồng;
+ Chi phí công bố quy hoạch tạm tính:

      
        29.397.773 đồng;
+ Chi phí lấy ý kiến cộng đồng tạm tính:

        19.598.515 đồng.
c. Chi phí phục vụ chọn nhà thầu KSĐH và lập quy hoạch: 5.853.542 đồng.
Tổng cộng (làm tròn):

                                   1.759.393.000 đồng. 
(Một tỷ, bảy trăm năm mươi chín triệu, ba trăm chín mươi ba nghìn đồng chẵn).
10.2. Nguồn vốn:  Ngân sách nhà nước.
11. Tổ chức thực hiện
11.1. Thời gian thực hiện: Thời gian hoàn thành hồ sơ khảo sát, lập quy hoạch tối đa là 09 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng tư vấn theo quy định.
11.2. Phân công trách nhiệm 

 - Chủ đầu tư: Sở Xây dựng.
 - Đơn vị lập quy hoạch: Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân và đủ năng lực lập quy hoạch theo quy định.
 - Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng.

 - Cấp phê duyệt quy hoạch: UBND tỉnh 
Điều 2. Giao Sở Xây dựng tổ chức lập quy hoạch theo đúng quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy; Chủ tịch UBND xã Phong Thủy và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh;                                                                            

- Lưu VT, CV XDCB.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
Nguyễn Xuân Quang
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